
	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2021 - 2022
Môn: Lịch sử 8



	
      Mức độ


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng
	
	

	
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX
	
Biết nội dung đề nghị cải cách 
	
	
	Hiểu được nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử đề nghị cải cách duy tân
	
	
.
	
	
	
	

	
	5
	2,0
	
	
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Những chuyển kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

	 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp 

	
	Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam 

	
	
	Phân tích điểm mới của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu TK XX
	
	Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp đối với Việt Nam
Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp ở Việt Nam
	
	

	
	5
	2,0
	
	
	5
	2,0
	
	
	
	
	1
	2,0
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	

	Tổng
	10
	4,0
	
	
	5
	2,0
	1
	1,0
	
	
	1
	2,0
	
	
	1
	1,0
	15
	6,0
	3
	4,0

	
	
	40%
	
	
	
	20%
	
	10%
	
	
	
	20%
	
	
	
	10%
	
	60%
	
	40%

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



[bookmark: _GoBack]         
	   
   UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN


	
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Lịch sử 8
(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)




Lưu ý: Đề kiểm tra có 02 trang, học sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em
Câu 1. Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược nước ta, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?
A. Cải cách kinh tế, xã hội
B. Cải cách duy tân
C. Chính sách ngoại giao mở cửa
D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu.
Câu 2. Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức 2 bản “ Thời vụ sách” đề nghị cải cách vấn đề gì?
A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoang và khai thác mỏ.
C. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục.
Câu 3. Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Chính sách “Chia để trị”
B. Chính sách “Dùng người Pháp để trị người Việt”
C. Chính sách “Đồng hóa” dân tộc Việt Nam.
D. Chính sách “Khủng bố trắng” đối với dân tộc Việt Nam.
Câu 4. Mục đích của Pháp trong việc mở rộng trường học để làm gì?
A. Phát triển nền giáo dục Việt Nam
B. Khai minh nền văn hóa giáo dục Việt Nam.
C. Do nhu cầu học tập của con em quan chức để đào tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.
D. Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.
Câu 5. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam, các giai cấp tầng lớp mới nào đã xuất hiện?
A. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp.
B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
C. Những nhà thầu khoán, đại lý.
D. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán.
Câu 6. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiến
B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp
C. Phương thức sản xuất thực dân
D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Câu 7. Ý nào không phải là lí do mà vào những năm đầu thế kỉ XX một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
A. Nhật Bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.
B. Sau Cải cách Minh Trị, Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh.
C. Nhật Bản dã đánh thắng đế quốc Nga (1905).
D. Nhật Bản đã đề ra thuyết “Đại Đông Á” nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam.
Câu 8. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào nào?
A. Duy tân                                   B. Bạo động chống Pháp                                                                             
C. Đông du                               D. “Chấn hưng nội hóa”
Câu 9. Ai là người lãnh đạo phong trào Duy tân?
A. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
B. Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng
C. Phan Châu Trinh và Lương Văn Can
D. Lương Văn Can và Nguyễn Quyền
Câu 10. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
A. 6/5/1911                  B. 5/5/1911                      C. 5/6/1911                    D. 5/7/1911
Câu 11. Âm mưu thâm độc nhất của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là gì?
A. Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
B. Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp làm giàu cho tư bản Pháp.
C. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xóa tên Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.
D. Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.
Câu 12. Giai cấp công nhân Việt Nam có thành phần xuất thân chủ yếu từ đâu?
A. Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh.
B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp.
D. Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất.
Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, ở lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?
A. Cướp đoạt ruộng đất.     			 B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.
C. Thu tô nặng.            				 D. Lập đồn điền.
Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, ở lĩnh vực công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?
A. Sản xuất xi măng và gạch ngói.      		 B. Khai thác than và kim loại.
C. Chế biến gỗ và xay xát gạo.       		 D. Khai thác điện, nước.
Câu 15. Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đối với nước ta là gì?
A. Làm mất chủ quyền của dân tộc ta.        
B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.
C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.
D. Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.
Phần II. Tự luận (4,0 điểm)                                                               
Câu 1 (2,0 điểm). Trình bày nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?
Câu 2 (2,0 điểm). Phân tích tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với kinh tế Việt Nam?
----- Hết-----
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Phần I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
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Phần II. Tự luận (4,0 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	*Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của các đề nghị cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX:
- Nguyên nhân:
+ Hạn chế của các đề nghị cải cách: lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa động chạm đến vấn đề cơ bản của thời đại là giải quyết mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.
+ Triều đình phong kiến nhà Nguyễn bảo thủ không muốn chấp nhận những thay đổi, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh.
- Ý nghĩa của những đề nghị cải cách:
+ Gây tiếng vang lớn, tấn công vào những tư tưởng bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của người Việt Nam hiểu biết, thức thời.
+ Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX ở Việt Nam.
	


0,5


0,5


0,5

0,5

	2

	*Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đối với kinh tế Việt Nam:
- Tích cực:
+ Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân.
+ Thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.
+ Xây dựng được hệ thống giao thông vận tải.
- Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy:
+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt
+ Nông nghiệp lạc hậu, dậm chân tại chỗ
+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
=> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc.
	


0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25



                                                                         ----- Hết-----

